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TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 

TỔ TOÁN 

------------- 

 

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA CUỐI NĂM 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: Toán lớp 12 

Thời gian làm bài: 90 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

Giáo viên soạn đề: Cô Nguyễn Thị Tiếp. 

Câu 1: Trong không gian Oxyz , đường thẳng chứa trục Oy  có phương trình tham số là 
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
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
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
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Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm ( )−4;1; 2A . Tọa độ điểm đối xứng với A  

qua mặt phẳng ( )Oxz  là 

A. ( ) −4; 1;2A . B. ( ) − −4; 1;2A . C. ( ) − −4; 1; 2A . D. ( ) 4;1;2A . 

Câu 3: Cho đường thẳng 
− + −

= =
−

1 1 3
:

2 1 2

x y z
d . Đường thẳng nào sau đây song song với d ? 

A. 
− −

 = =
− −

2 1
:

2 1 2

x y z
. B. 

− −
 = =

−

2 1
:

2 1 2

x y z
. 

C. 
− + −

 = =
− −

3 2 5
:

2 1 2

x y z
. D. 

+ −
 = =

− −

1 1
:

2 1 2

x y z
. 

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho ( )−2;4; 3M , ( )= − −1; 3;4MN , ( )= − −3; 3;3MP , 

( )= −1; 3;2MQ . Tọa độ trọng tâm G  của tứ diện MNPQ  là: 

A. 
 − −
 
 

5 5 3
; ;

4 4 4
G . B. 

 −
 
 

5 7 3
; ;

4 4 4
G . C. 

 − −
 
 

1 1 3
; ;

4 4 4
G . D. 

 −
 
 

1 1 3
; ;

3 4 4
G . 

Câu 5: Cho tứ diện ABCD  biết ( )2;  3;  1A , ( )−4;  1; 2B , ( )6;  3;  7C , ( )−1; 2;  2D . Thể tích tứ diện 

ABCD  là 

A. 
140

3
 (đvtt). B. 140  (đvtt). C. 70  (đvtt). D. 

70

3
(đvtt). 

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho bốn điểm ( ) ( ) ( )− − − −0; 1; 0 , 2; 1; 2 , C 1; 2; 2 ,A B  

( )−2; 2; 1 .D  Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. ABCD  là một tứ giác.     B. , , ,A B C D  thẳng hàng.        

C. , , ,A B C D  đồng phẳng và không thẳng hàng. D. ABCD  là một tứ diện. 

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hình bình hành ABCD . Biết ( )−2;1; 3A , 

( )−0; 2;5B  và ( )1;1;3C . Diện tích hình bình hành ABCD  là     

 A. 2 87 .  B. 
349

2
.  C. 349 .  D. 87 . 
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Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , trong các phương trình sau, phương trình nào không phải 

là phương trình của một mặt cầu? 

A. + + − + − + =2 2 22 2 2 4 6 8 4 0x y z x y z . B. − − − − − + − =2 2 2 2 2 6 7 0x y z x y z . 

C. + + − − − + =2 2 2 2 2 2 2 0x y z x y z . D. + + − − − =2 2 22 2 2 2 0x y z x y . 

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) − − + =: 2 2 9 0P x y z  và mặt cầu

( ) ( ) ( ) ( )− + + + − =
2 2 2

: 3 2 1 100S x y z . Mặt phẳng ( )P  cắt mặt cầu ( )S  theo một đường tròn 

( )C . Tìm tọa độ tâm K  và bán kính r  của đường tròn ( )C  là 

A. ( )−1; 2;3K , = 8r . B. ( )1;2;3K , = 6r .  C. ( )−3; 2;1K , = 10r .  D. ( )−1;2;3K , = 8r . 

Câu 10: Trong hệ tọa độ Oxyz , cho bốn điểm ( )0;  0;  1A , ( )0;  1;  0B , ( )1;  0;  0C  và ( )1;  1;  1D . Bán 

kính mặt cầu đi qua bốn điểm , , ,A B C D  là. 

A. 
1

2
. B. 

3

4
. C. 

3

2
. D. 3 . 

Câu 11: Trong không gian Oxyz  cho đường thẳng 
− + +

= =
−

2 1 3
:

3 1 2
 
x y z

d . Điểm nào sau đây không 

thuộc đường thẳng d ? 

A. ( )− −1;0; 5Q  B. ( )−2;1;3M  C. ( )− −2; 1; 3N  D. ( )− −5; 2; 1P  

Câu 12: Phương trình đường thẳng song song với đường thẳng 
− +

= =
−

1 2
:

1 1 1

x y z
d  và cắt hai đường 

thẳng 
+ + −

= =
−1

1 1 2
:

2 1 1

x y z
d ; 

− − −
= =

−2

1 2 3
:

1 1 3

x y z
d  là:           

A. 
+ + −

= =
− −

1 1 2

1 1 1

x y z
.      B. 

− −
= =

−

1 1

1 1 1

x y z
.  

 C. 
− − −

= =
−

1 2 3

1 1 1

x y z
.     D. 

− −
= =
−

1 1

1 1 1

x y z
 

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho điểm ( )−1;4; 3 .A  Viết phương trình mặt phẳng chứa 

trục tung và đi qua điểm A . 

A. − =3 0x z . B. − =4 0x y . C. + + =3 1 0x z . D. + =3 0x z . 

Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , gọi ( )P  là mặt phẳng đi qua ( )2;1;1H  và cắt các trục 

tọa độ tại các điểm A , B , C  sao cho H  là trực tâm của tam giác ABC . Phương trình của ( )P  

là 

A. + + + =2 6 0x y z . B. + + − =2 6 0x y z .C. + + − =2 6 0x y z . D. + + − =2 2 6 0x y z

. 

Câu 15: Trong không gian ( )Oxy  cho tam giác ABC  có ( )2;3;3A , phương trình đường trung tuyến kẻ 

từ B  là 
− − −

= =
− −

3 3 2

1 2 1

x y z
, phương trình đường phân giác trong góc C  là 
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− − −
= =

− −

2 4 2

2 1 1

x y z
. Biết rằng ( )= −; ; 1u m n  là một véc tơ chỉ phương của đường thẳng AB

. Tính giá trị biểu thức = +2 2T m n . 

A. = 2T  B. = 10T  C. = 1T  D. = 5T  

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ( ) − + − =: 2 2 5 0P x y z , ( )−3;0;1A , ( )−1; 1;3B . 

Viết phương trình đường thẳng d  đi qua A , song song với ( )P  sao cho khoảng cách từ B  đến 

d  là lớn nhất. 

A. 
− −

= =
−

1 1

1 2 2

x y z
 B. 

+ −
= =
− −

3 1

2 6 7

x y z
 C. 

+ −
= =
−

3 1

1 1 2

x y z
 D. 

+ −
= =
−

3 1

3 2 2

x y z
 

Câu 17: Trong không gian Descartes Oxyz  cho điểm ( )−1; 1;2M  và mặt cầu ( ) + + =2 2 2: 9S x y z . Mặt 

phẳng đi qua M  cắt ( )S  theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất có phương 

trình là 

A. − + − =2 6 0x y z . B. − + =2 0x y z . C. − + − =2 4 0x y z . D. − + − =2 2 0x y z . 

Câu 18: Tìm tất cả các mặt phẳng ( )  chứa đường thẳng d : = =
− −1 1 3

x y z
 và tạo với mặt phẳng ( )P : 

− + =2 1 0x z  góc 45 . 

A. ( ) : − − =3 0x y z .   B. ( ) : + =3 0x z . 

C. ( ) : + =3 0x z  hay ( ) : + + =8 5 0x y z .  D. ( ) : + =3 0x z . 

Câu 19: Hàm số nào sau đây không phải là một nguyên hàm của hàm số ( )= +
5

( ) 3 1f x x ? 

A. ( )
( )+

= +

6
3 1

8
18

x
F x .  B. ( )

( )+
= −

6
3 1

2
18

x
F x .  C. ( )

( )+
=

6
3 1

18

x
F x .  D. 

( )
( )+

=

6
3 1

6

x
F x  

Câu 20: Nếu ( ) = + +
1

d ln 2f x x x C
x

 với ( ) +0;x  thì hàm số ( )f x  là 

A. ( ) = − +
2

1 1
.f x
xx

 B. ( ) = +
1

.
2

f x x
x

 C. ( ) ( )= +
2

1
ln 2 .f x x

x
   D. 

( ) = − +
2

1 1
.

2
f x

xx
 

Câu 21: Họ nguyên hàm của hàm số =
− 3

2
( )

(3 2x)
f x  là : 

A. 

( )

−
+

+
2

1

2 3 2
C

x
. B. 

( )
+

−

1

4 3 2
C

x
. C. 

( )
+

−
2

2

3 2
C

x
. D. 

( )
+

−
2

1

2 3 2
C

x
. 

Câu 22: Một nguyên hàm ( )F x  của hàm số = +
2

1
( ) 2

sin
f x x

x
 thỏa mãn 


= −( ) 1

4
F là: 
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A. 


= − + −
2

2F( ) ot
16

x c x x  B. 


= − +
2

2F( ) ot
16

x c x x  

C. = − + 2F( ) otx c x x   D. 


= − + −
2

2F( ) ot
16

x c x x  

Câu 23: Tính 
−


1

dx

x
thu được kết quả là         

 A. 
−1

C

x
  B. − − +2 1 x C   C. +

−

2

1
C

x
 D. − +1 x C  

Câu 24: Biết tích phân  với ,  là các số thực. Tính tổng . 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 25: Giả sử ( )F x  là một nguyên hàm của ( )
( )+

=
2

ln 3x
f x

x
 sao cho ( ) ( )− + =2 1 0F F . Giá trị của 

( ) ( )− +1 2F F  bằng 

A. −
10 5

ln2 ln5
3 6

. B. 0 . C. 
7

ln2
3

. D. +
2 3

ln2 ln5
3 6

. 

Câu 26: Cho tích phân = = +
+


2

5 31

5
ln

8

dx
I a b

x x
. Khi đó + 2a b  bằng 

A. 
5

2
 B. 

5

4
 C. 

5

8
 D. 

5

16
 

Câu 27: Cho hàm số ( )=y f x  có đạo hàm liên tục trên  và có đồ thị hình bên. Tính tích phân 

( )= −
2

1

2 1 dI f x x . 

 
A. = −2I . B. = −1I . C. = 1I . D. = 2I . 

Câu 28: Với , ,a b c R . Đặt 
−

= = −
2 2

1

4
ln

x b
I dx a

x c
. Giá trị của tính abc là :   

 A. 3    B. −2 3   C. 2 3   D. − 3  

Câu 29: Tính tích phân 
−

=
+


2 2016

2

d .
1x

x
I x

e
 

A. = 0I . B. =
20182

2017
I . C. =

20172

2017
I . D. =

20182

2018
I . 

Câu 30: Biết 




=
+


2018

2018 2018
0

sin
d

sin cos

ax x
x

bx x
 trong đó a , b  là các số nguyên dương. Tính = +2P a b . 

1

0

3
d

93 1 2 1

x a b
x

x x

+
=

+ + +
 a b T a b= +

10T = − 4T = − 15T = 8T =

4

2

2

x

y

-1

-1 2

3

3

O 1
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A. = 8P . B. = 10P . C. = 6P . D. = 12P . 

Câu 31: Cho hàm số = ( )y f x  liên tục trên  thỏa mãn ( ) ( ) ( ) − ++ − = − +
2 2 13 2 2 1 e 4x xf x f x x . Tính 

tích phân ( )= 
2

0

dI f x x  ta được kết quả: 

A. = +e 4I . B. = 8I . C. = 2I . D. = +e 2I . 

Câu 32: Cho hàm số ( )f x  là hàm bậc nhất thỏa mãn ( ) ( )+ =
1

0

1 d 10x f x x  và ( ) ( )− =2 1 0 2f f . Tính 

( )= 
1

0
dI f x x . 

A. = 1I . B. = 8I . C. = −12I . D. = −8I . 

Câu 33: Cho ( )f x không âm thỏa mãn điều kiện = +2( ). '( ) 2 ( ) 1f x f x x f x  và =(0) 0f . Tổng giá trị lớn 

nhất và nhỏ nhất của hàm số = ( )y f x trên  
 1;3 là 

A. 22  B. +4 11 3  C. +20 2  D. +3 11 3  

Câu 34: Cho hàm số Oxy  liên tục trên  và có đồ thị ( )C  là đường cong như hình bên. Diện tích hình 

phẳng giới hạn bởi đồ thị ( )C , trục hoành và hai đường thẳng = 0x , = 2x  (phần tô đen) là 

 

A. ( )
2

0
df x x .      B. ( ) ( )− + 

1 2

0 1
d df x x f x x .    C. ( ) ( )− 

1 2

0 1
d df x x f x x . D. ( )

2

0
df x x . 

Câu 35: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số − + = + =2 2 0, 0y y x x y  là 

A. 
9

4
 B. 

9

2
 C. 

7

2
 D. 

11

2
 

Câu 36: Cho ( )H  là hình phẳng giới hạn bởi ( ) =:C y x , = − 2y x  và trục hoành (hình vẽ). Diện tích 

của ( )H  bằng 

 

A. 
10

3
. B. 

16

3
. C. 

7

3
. D. 

8

3
. 

Câu 37: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol = − +2 6 12y x x  và các tiếp tuyến tại các điểm 

( )1;7A  và ( )−1;19B . 

A. 
1

3
. B. 

2

3
. C. 

4

3
. D. 2 . 

x

y

2

2

3

2
1

O

 

O x

y

 

( )C

d
2

2

4
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Câu 38: Cho hình phẳng trong hình (phần tô đậm) quay quanh trục hoành. Thể tích của khối tròn xoay 

tạo thành được tính theo công thức nào? 

 

A. ( ) ( ) = −
 

2 2

1 2
d

b

a

V f x f x x . B. ( ) ( )  = −
 

2 2

1 2
d

b

a

V f x f x x . 

C. ( ) ( )  = −
 

2 2

2 1
d

b

a

V f x f x x . D. ( ) ( )  = −
 

2

1 2
d

b

a

V f x f x x . 

Câu 39: Cho phần vật thể B  giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương trình = 0x  và 


=
3

x . Cắt phần vật 

thể B  bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox  tại điểm có hoành độ x  
 

  
 
0

3
x  ta được thiết 

diện là một tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 2x  và cosx . Thể tích vật 

thể B  bằng 

A. 
 +3 3

6
. B. 

 −3 3

3
. C. 

 −3 3

6
. D. 

3

6
. 

Câu 40: Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã X có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. 

Tính thể tích khối bê tông để đổ đủ cây cầu. (Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol). 

 

A. 319m . B. 321m . C. 318 .m . D. 340m . 

Câu 41: Cho hình phẳng D  giới hạn bởi đường cong 
−= 1exy , các trục tọa độ và phần đường thẳng 

= −2y x  với  1x . Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay  quanh trục hoành. 

A. 
−

= +
2

2

1 e 1

3 2e
V . B. 

( ) −
=

2

2

5e 3

6e
V . C. 

−
= +

1 e 1

2 e
V . D. 

−
= +

2

2

1 e 1

2 2e
V . 

Câu 42: Tìm số phức z  thỏa mãn ( ) ( )− + + = −2 1 4 2i i z i . 

A. = − +1 3z i . B. = −1 3z i . C. = +1 3 .z i  D. = − −1 3z i . 

Câu 43: Với hai số phức bất kỳ 
1
z , 

2
z . Khẳng định nào sau đây đúng 

A. + = + + −
1 2 1 2 1 2

.z z z z z z  B. +  +
1 2 1 2

.z z z z  

C. +  +
1 2 1 2

.z z z z   D. + = +
1 2 1 2

.z z z z  

Câu 44: Tính 
−

=
− 2017

2
.

1

i
z

i
 

D

0,5m 0,5m19m

5m

2m

0,5m

O x

y

ba

( )1f x

( )2f x



7 

 

A. = +
1 3

.
2 2

z i  B. = −
3 1

.
2 2

z i  C. = −
1 3

.
2 2

z i  D. = +
3 1

.
2 2

z i  

Câu 45: Cho số phức = +z a bi  ( với ,a b ) thỏa ( ) ( )+ = − + +2 1 2 3z i z i z . Tính = +S a b . 

A. = 7S . B. = −5S . C. = −1S . D. = 1S . 

Câu 46: Cho các số phức 
1
z , 

2
z , 

3
z  thỏa mãn 2 điều kiện = = =

1 2 3
2017z z z  và + + 

1 2 3
0.z z z  

Tính 
+ +

=
+ +

1 2 2 3 3 1

1 2 3

.
z z z z z z

P
z z z

 

A. = 6051.P  B. = 2017.P  C. = 1008,5.P  D. = 22017 .P  

Câu 47: Kí hiệu 
0
z  là số phức có phần ảo âm của phương trình + + =29 6 37 0z z . Tìm toạ độ của điểm 

biểu diễn số phức =
0

w iz . 

A. 
 

− 
 

1
2;

3
. B. 

 
− 
 

1
;2

3
. C. 

 
− − 
 

1
2;

3
. D. 

 
− − 
 

1
; 2

3
. 

Câu 48: Cho ,b c , và phương trình + + =2 0z bz c  có một nghiệm là = −
1

2z i , nghiệm còn lại gọi 

là 
2
z . Tính số phức = +

1 2
w bz cz . 

A. = −2 9w i . B. = +18w i . C. = +2 9w i . D. = −18w i . 

Câu 49: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức z  thỏa mãn 

+ + − + − + =
22 2

2 2 1 3 2 2018z i z z i  là một đường tròn. Tìm tâm I  của đường tròn đó. 

A. ( )1;1 . B. 
 −
 
 

4 7
;

3 6
. C. 

 
− 

 

4 5
;

3 6
. D. 

 −
 
 

4 5
;

3 6
. 

Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho bốn điểm ( )7;2;3A , ( )1;4;3B , ( )1;2;6C , ( )1;2;3D  

và điểm M  tùy ý. Tính độ dài đoạn khi biểu thức = + + + 3P MA MB MC MD  đạt giá 

trị nhỏ nhất. 

A. =
3 21

4
OM . B. = 26OM . C. = 14OM . D. =

5 17

4
OM . 

. 

--------------HẾT-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM
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TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 

TỔ TOÁN 

------------- 

 

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA CUỐI NĂM 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: Toán lớp 12 

Thời gian làm bài: 90 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

Giáo viên soạn đề: Cô Nguyễn Thị Thắm 

Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )− −2; 1; 3A . Mặt cầu có tâm thuộc trục Oy , đi qua A  đồng 

thời tiếp xúc với mặt phẳng ( )Oxz  có bán kính là 

A. = 7R . B. = 7R . C. = 5R . D. = 5R . 

Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( ) ( ) ( )+ − + + =
2 22: 2 1 6S x y z . Đường kính của ( )S  

bằng 

A. 3 . B. 6 . C. 2 6 . D. 12 . 

Câu 3: Cho hai điểm ,A B  cố định trong không gian có độ dài AB  là 4 . Biết rằng tập hợp các điểm M  

trong không gian sao cho = 3MA MB  là một mặt cầu. Bán kính mặt cầu đó bằng 

A. 3 . B. 
9

2
. C. 1 . D. 

3

2
. 

Câu 4: Cho phương trình + + − + + − =2 2 2 24 2 3 2 0x y z x my m m  với m  là tham số. Tính tổng tất cả 

các giá trị nguyên của m  để phương trình đã cho là phương trình mặt cầu. 

A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. 3 . 

Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )−1;2;3M . Điểm M  đối xứng với điểm M  qua trục Ox  

có toạ độ là 

A. ( )− − −1; 2; 3 . B. ( )1;2;3 . C. ( )− −0; 2; 3 . D. ( )1;0;0 . 

Câu 6: Trên mặt phẳng toạ độ Oxy , cho tam giác ABC  biết ( )1;3A , ( )− −2; 2B , ( )3;1C . Tính cosin 

góc A  của tam giác. 

A. =
2

cos
17

A  B. =
1

cos
17

A  C. = −
2

cos
17

A  D. = −
1

cos
17

A  

Câu 7: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho hai vectơ ( )= −2;1 ; 3a , ( )= − −4; 2 ;6b . Phát 

biểu nào sau đây là sai? 

A. = −2b a . B. =. 0a b . C. a
 
ngược hướng với b . D. = 2b a . 

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các vectơ ( ) ( )= − = −2; 1;3 , 1;3; 2a m b n . Tìm ,m n  

để các vectơ ,a b  cùng hướng. 

A. = = −
3

7;
4

m n . B. = = −4; 3m n . C. = =1; 0m n . D. = = −
4

7;
3

m n . 

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , vectơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của mặt 

phẳng ( )Oxy ? 

A. ( )= 1;0;0i  B. ( )= 1;1;1m  C. ( )= 0;1;0j  D. ( )= 0;0;1k  
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Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ ,Oxyz phương trình mặt phẳng đi qua điểm ( )−1;2; 3A  có 

véc tơ pháp tuyến ( )
→

= −2; 1;3n  là 

A. − + + =2 3 9 0x y z . B. − + − =2 3 4 0x y z . 

C. − − =2 4 0x y .  D. − + + =2 3 4 0x y z . 

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) + + − =: 6 0x y z . Điểm nào dưới 

đây không thuộc ( ) ? 

A. ( )3;3;0Q  B. ( )2;2;2N  C. ( )1;2;3P  D. ( )−1; 1;1M  

Câu 12: Trong không gian Oxyz , tọa độ hình chiếu vuông góc của ( )1;0;1M  lên đường thẳng 

( ) = =:
1 2 3

x y z
 là 

A. ( )2;4;6 . B. 
 
 
 

1 1
1; ;

2 3
. C. ( )0;0;0 . D. 

 
 
 

2 4 6
; ;

7 7 7
. 

Câu 13: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , Gọi ( );  ;  M a b c  thuộc đường thẳng 

− +
 = =

1 2
:
1 2 3

x y z
. Biết điểm M có tung độ âm và cách mặt phẳng ( )Oyz một khoảng bằng 2. Xác 

định giá trị = + +T a b c . 

A. = −1T . B. = 11T . C. = −13T . D. = 1T . 

Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm ( )−1;  1;  2A , ( )−1;  2; 3B  và đường thẳng 

− − −
= =

1 2 1
:

1 1 2

x y z
d . Tìm điểm ( );  ;  M a b c  thuộc d  sao cho + =2 2 28MA MB , biết  0c . 

A. 
 

− 
 

1 7 2
;  ;  

6 6 3
M   B. 

 
− − − 
 

1 7 2
;  ;  

6 6 3
M  

C. ( )− −1;  0;  3M   D. ( )2;  3;  3M  

Câu 15: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
− −

= =
−

3 2
:
2 1 3

x y z
d  và mặt phẳng 

( ) − + − =: 2 6 0P x y z . Đường thẳng nằm trong ( )P  cắt và vuông góc với d  có phương trình là? 

A. 
− + +

= =
2 2 5

.
1 7 3

x y z
 B. 

+ − −
= =

2 2 5
.

1 7 3

x y z
 

C. 
− − +

= =
2 4 1

.
1 7 3

x y z
 D. 

+ + −
= =

2 4 1
.

1 7 3

x y z
 

Câu 16: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
− − +

= =
−

3 4 1
:

2 5 3

x y z
d . Vecto nào dưới đây 

Không phải vecto chỉ phương của d ? 

A. ( )− −
2

2;5; 3u . B. ( )−
1

2; 5;3u . C. ( )−
3

4; 10;6u . D. ( )−
4

3;4; 1u  

Câu 17: Trong không gianOxyz , cho điểm ( )−0;4; 3A . Xét đường thẳng d  thay đổi, song song với trục 

Oz  và cách trục Oz  một khoảng bằng 3 . Khi khoảng cách từ A  đến d  nhỏ nhất, d  đi qua điểm nào dưới 

đây? 
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A. ( )−0;5; 3 .Q  B. ( )− −3;0; 3 .P  C. ( )− −0; 3; 5 .M  D. ( )−0;3; 5 .N  

Câu 18: Nguyên hàm của hàm số ( ) = +3 2f x x x  là 

A. + +4 31 1

4 3
x x C  B. + +23 2x x C  C. + +3 2x x C  D. + +4 3x x C  

Câu 19: Công thức nào sau đây là sai? 

A. = +
1

ln dx x C
x

.  B. = + 2

1
d tan

cos
x x C

x
. 

C. = − + sin d cosx x x C . D. = + e d ex xx C . 

Câu 20: Tìm họ nguyên hàm của hàm số ( ) = 2xf x . 

A. ( ) = + d 2xf x x C . B. ( ) = +
2

d
ln2

x

f x x C . 

C. ( ) = + d 2 ln2xf x x C . D. ( )
+

= +
+

12
d

1

x

f x x C
x

. 

Câu 21: Hàm số ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số =
1

y
x

 trên ( )−;0  thỏa mãn ( )− =2 0F . Khẳng 

định nào sau đây đúng? 

A. ( ) ( )
 −

=   − 
 

ln ;0
2

x
F x x  

B. ( ) ( )= +   −ln ;0F x x C x  với C  là một số thực bất kì. 

C. ( ) ( )= +   −ln ln2 ;0F x x x . 

D. ( ) ( ) ( )= − +   −ln ;0F x x C x  với C  là một số thực bất kì. 

Câu 22: Cho hàm số ( )f x  liên tục trên . Gọi ( ), ( )F x G x  là hai nguyên hàm của ( )f x  trên  thoả mãn 

+ =(2) (2) 4F G  và + =(1) (1) 1F G . Khi đó 

  
+ 

 

0

sin cos 1
2 2

x x
f dx  bằng 

A. 6. B. 
3

2
. C. 3. D. 

3

4
. 

Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 

( )

 = + +


 = − +


= + + +

1 3

: 2

2 3 1

x a at

y t

z a a t

và điểm 

( )1;1;1M . Tìm đường thẳng khi khoảng cách từ M đến   là lớn nhất. 

A. 

 = +


 = − −
 = − +


1 4

: 5

1 3

x t

y t

z t

 B. 

 = +


 = − +
 = − +


1 4

: 5

1 3

x t

y t

z t

C. 

 = − +


 = +
 = − +


1 4

: 5

1 3

x t

y t

z t

 D. 

 = +


 = −
 = − +


1 4

: 5

1 3

x t

y t

z t

 

Câu 24: Trong không gian Oxyz, cho điểm ( )−0;3; 2A . Xét đường thẳng d  thay đổi song song với Oz 

và cách Oz một khoảng bằng 2. Khi khoảng cách từ A  đến d nhỏ nhất. d đi qua điểm nào dưới đây? 

A. ( )−0;2; 5Q . B. ( )−0;4; 2M . C. ( )− −2;0; 2P . D. ( )− −0; 2; 5N . 
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Câu 25: Cho hàm số ( )=y f x  liên tục trên .  Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 

( )= = = −, 0, 1y f x y x  và = 5x  (như hình vẽ bên). 

 

Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 
−

= − − 
1 5

1 1

( )d ( )dS f x x f x x . B. 
−

= + 
1 5

1 1

( )d ( )dS f x x f x x . 

C. 
−

= − 
1 5

1 1

( )d ( )dS f x x f x x . D. 
−

= − + 
1 5

1 1

( )d ( )dS f x x f x x . 

Câu 26: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số = −3y x x  và đồ thị hàm số = − 2.y x x  

A. 
37

12
 B. 

9

4
 C. 

81

12
 D. 13  

Câu 27: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số = − 24y x x  và trục Ox  

A. 11. B. 
34

3
. C. 

31

3
. D. 

32

3
. 

Câu 28: Cho ( )− + =
2

0

3 2 1 d 6
m

x x x . Giá trị của tham số m  thuộc khoảng nào sau đây? 

A. ( )−1;2 . B. ( )− ; 0 . C. ( )0;4 . D. ( )−3;1 . 

Câu 29: Tích phân 
( )−

= = −
+



2
1

2
0

1
d ln

1

x
I x a b

x
 trong đó a , b  là các số nguyên. Tính giá trị của biểu thức 

+a b . 

A. 1 . B. 0 . C. −1 . D. 3 . 

Câu 30: Biết ( )
+

= +
+

 2
1

1
ln

ln

e x
dx ae b

x x x
với ,a b  là các số nguyên dương. Tính giá trị của biểu thức 

= − +2 2.T a ab b  

A. 3. B. 1. C. 0. D. 8. 

Câu 31: Cho f  là hàm số liên tục trên [1;2] . Biết F  là nguyên hàm của f  trên [1;2]  thỏa
 ( ) = −1 2F  và 

( ) =2 4F . Khi đó ( )
2

1

df x x bằng. 

A. 6 . B. 2 . C. −6 . D. −2 . 

Câu 32: Xét các hàm số ( )f x  thỏa mãn ( ) =
4

0

d 8f x x . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

( ) ( )
 

= + 
  
 

2
2 4

0 2

d 6 dT f x x f x x  bằng 

A. 112 . B. 39 . C. 3 . D. 48 . 
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Câu 33: Biết hàm số ( )=y f x  và hàm số ( )=y g x  đều là các hàm số đa thức bậc bốn, đồ thị hàm số 

( )=y f x  và ( )=y g x  cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng −1  và tiếp xúc với nhau tại điểm có hoành độ 

bằng 2. Diện tích phần hình phẳng gạch chéo (trong hình vẽ) bằng 9 . 

 

Nếu ( ) ( )= 
2 2

1 1

d df x x g x x  thì giá trị − − −( 2) ( 2)f g  bằng 

A. 
11

15
. B. 

4

15
. C. 

76

15
. D. 

1

15
. 

Câu 34: Gọi D  là hình phẳng giới hạn bởi các đường = = =4 , 0, 0xy e y x  và = 1x . Thể tích của khối 

tròn xoay tạo thành khi quay D  quanh trục Ox  bằng 

A. 
1

4

0

dxe x . B.  
1

8

0

dxe x . C.  
1

4

0

dxe x . D. 
1

8

0

dxe x . 

Câu 35: Cho hình phẳng ( )H  giới hạn bởi các đường = +2 3y x , = 0y , = 0x , = 2x . Gọi V  là thể 

tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay ( )H  xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. ( )= +
2

2

0

3V x dx   B. ( )= +
2

2

0

3V x dx  

C. ( )= +
2

2
2

0

3V x dx   D. ( )= +
2

2
2

0

3V x dx  

Câu 36: Cho hình phẳng ( )H giới hạn bởi các đường = −2 2y x x , trục hoành và đường thẳng = 1x . 

Tính thể tích V  hình tròn xoay sinh ra bởi ( )H  khi quay ( )H quanh trục Ox . 

A. 


=
4

3
V . B. 


=

16

15
V . C. 


=

7

8
V . D. 


=

15

8
V . 

Câu 37: Nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình − + =2 2 5 0z z  là: 

A. +1 2i . B. − +1 2i . C. − −1 2i . D. −1 2i . 

Câu 38: Gọi 
0
z  là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình + + =2 6 13 0z z . Trên mặt phẳng 

tọa độ, điểm biểu diễn số phức −
0

1 z  là 

A. ( )−2;2N . B. ( )4;2M . C. ( )−4; 2P . D. ( )−2; 2Q . 

Câu 39: Kí hiệu 
1 2
,z z  là hai nghiệm phức của phương trình − + =23 1 0z z . Tính = +

1 2
P z z . 

A. =
2

3
P  B. =

3

3
P  C. =

2 3

3
P  D. =

14

3
P  

Câu 40: Kí hiệu 
1 2
,z z  là hai nghiệm phức của phương trình − + =2 6z 14 0z . Giá trị của +2 2

1 2
z z  bằng 

A. 36 . B. 8 . C. 28 . D. 18 . 

Câu 41: Phương trình + + =2 . 0z a z b , với ,a b là các số thực nhận số phức +1 i  là một nghiệm. 

Tính − ?a b . 
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A. −2 . B. −4 . C. 4 . D. 0 . 

Câu 42: Cho phương trình + + =2 0z bz c , có hai nghiệm 
1 2
,z z  thỏa mãn − = +

2 1
4 2z z i . Gọi ,A B là 

các điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình − + =2 2 4 0z bz c . Tính độ dài đoạn AB . 

A. 8 5.  B. 2 5.  C. 4 5.  D. 5.  

Câu 43: Cho số phức z  thỏa mãn ( ) ( )− + + = +2 3 16 2i z i z i . Môđun của z  bằng 

A. 13 . B. 5 . C. 5 . D. 13 . 

Câu 44: Tìm hai số thực x  và y  thỏa mãn ( ) ( )+ + − = +3 4 2 5 2x yi i x i  với i  là đơn vị ảo. 

A. = 2x ; = 4y  B. = −2x ; = 0y  C. = 2x ; = 0y  D. = −2x ; = 4y  

Câu 45: Cho hai số phức = + −
1

1 2z m i
 
và ( )= − +

1
2 1z m i . Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m  

để − +
1 2
. 8 8z z i  là một số thực. 

A. 1 . B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 46: Số phức liên hợp của số phức −3 4i  là 

A. +3 4i . B. − +4 3i . C. − −3 4i . D. − +3 4i . 
Câu 47: Điểm M  trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z . Tìm phần thực và phần ảo của số 

phức z . 

 

A. Phần thực là 3  và phần ảo là−4i  B. Phần thực là 3  và phần ảo là −4  

C. Phần thực là−4và phần ảo là 3i  D. Phần thực là−4và phần ảo là 3  

Câu 48: Có bao nhiêu số phức = +z a bi  với a , b  là các số tự nhiên thuộc đoạn  
 
0;5 , thỏa mãn 

 − −5 5z z i  và +a b là số lẻ? 

A. 18 . B. 13 . C. 12 . D. 9 . 

Câu 49: Xét các số phức z  thoả mãn + − =3 2 4iz i . Trên mặt phẳng toạ độ Oxy , tập hợp điểm biểu 

diễn số phức = + −2 5 6w iz i  là một đường tròn có tâm ( );I a b , bán kính R . Tính = + +T a b R  

A. 21 . B. 17 . C. 5 . D. −1 . 

Câu 50: Có bao nhiêu số phức z thoả mãn + − =2 2 2z i  và ( )−
2

1z  là số ảo? 

A. 2 . B. 1 . C. 4 . D. 3 . 

 

------------HẾT------------ 
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TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 

TỔ TOÁN 

------------- 

 

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA CUỐI NĂM 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: Toán lớp 12 

Thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian phát đề) 

Giáo viên soạn đề: Thầy Nguyễn Thế Giang. 

Câu 1. Trong không gian ,Oxyz  cho hai đường thẳng 
− +

= =
−

2 1
:

3 4 5

x y z
d  và 

+ − −
= =

− −

1 2 1
' :

3 4 5

x y z
d . Khẳng định nào sau đây đúng? 

 A. d  và 'd  cắt nhau. B. d  và 'd  chéo nhau. 

 C. d  và 'd  song song. D. d  và 'd  trùng nhau. 

Câu 2. Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên? 

 A. = − −4 22 3.y x x  B. = − + −4 22 3.y x x  

 C. 
−

=
+

2 3
.

1

x
y

x
 D. = − −3 22 3.y x x  

 

Câu 3. Biết = − + ( )d sin(3 2) .f x x x C  Khẳng định nào dưới đây là đúng? 

 A. = − −
1

( ) cos(3 2).
3

f x x  B. = −( ) cos(3 2).f x x  

 C. = − − +
1

( ) cos(3 2) .
3

f x x C  D. = −( ) 3cos(3 2).f x x  

Câu 4. Nếu =
3

1

(2 )d 12f x x  thì  + − 
6

2

( ) 2 1f x x  bằng 

 A. 52.  B. 34.  C. 50.  D. 40.  

Câu 5. Trên khoảng +(0; ),  đạo hàm của hàm số = log(2023 )y x  là 

 A. =
2023

' .
ln10

y
x

 B. =
1

' .
2023

y
x

 C. =
1

' .
ln10

y
x

 D. =
ln10

' .
2023

y
x

 

Câu 6. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
−

=
−

2 3

5 1

x
y

x
 là đường thẳng có phương trình 

 A. = −
3
.

5
y  B. =

2
.

5
y  C. = −

3
.

5
x  D. =

3
.

5
y  

Câu 7. Cho hàm số ( )=y f x
 

liên tục 

và có bảng biến thiên trong đoạn 

 − 1;3
 

như hình vẽ. Giá trị lớn nhất 

của hàm số ( )=y f x
 

trên đoạn 

 − 1;3
 

là: 

 

 A.  ( )3f .         B.  ( )0f . 

 C.  ( )2f .        D.  ( )−1f . 

 

Câu 8. Trên khoảng +(3; ),  hàm số = − 2( 3)y x  có đạo hàm là 

 A. = −' 2 ln( 3).y x  B. 
−= − 2 1' 2( 3) .y x  
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 C. 
−= − 2 1' ( 3) .y x  D. = − −2' ( 3) ln( 3).y x x  

Câu 9. Số phức 
+

=
−

26 2

3 5

i
z

i
 có môđun là 

 

 A. 2 5.  B. 5 2.  C. 3 5.  D. 20.  

Câu 10. Cho khối chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình thoi cạnh bằng 3,  

góc = 120 ,BAD  cạnh bên SA  vuông góc với mặt phẳng đáy và = 4SA
(tham khảo hình vẽ bên). Thể tích của khối chóp đã cho bằng 

 A. 12 3.  B. 6 3.  

 C. 9 3.  D. 3 3.  

 

Câu 11. Cho mặt cầu ( )S  tâm ,O  bán kính = 10.R  Một mặt phẳng ( )P  cắt mặt cầu ( )S  theo một đường 

tròn có bán kính = 8.r  Khoảng cách từ tâm O  đến mặt phẳng ( )P  bằng 

 A. 6.  B. 5.  C. 4.  D. 7.  

Câu 12. Trong không gian ,Oxyz  góc giữa mặt phẳng − + − =( ) : 1 0P x y z  và mặt phẳng ( )Oxy  có côsin 

bằng 

 A. −
3

.
3

 B. 
3

.
3

 C. 
1
.

3
 D. 

3
.

2
 

Câu 13. Tập nghiệm của bất phương trình 
+


5

1
27

3x
 là 

 A. − −( ; 8]. B. − +( 8; ).  C. − −( ; 8).  D. − +[ 8; ).  

Câu 14. Hàm số = − + +3 23 1y x x  có đồ thị ( )C . Tiếp tuyến của ( )C  song song với đường thẳng 

= +3 2y x  là: 

 A.  = − +3 3y x . B.  = 3y x . C.  = +3 6y x . D.  = −3 6y x . 

Câu 15. Trong không gian ,Oxyz  mặt phẳng − + − =( ) : 2 3 2 0P x y  có một vectơ pháp tuyến là 

 A. = −
2

(2; 1;3).n  B. = −
4

(2;1; 3).n  C. = −
3

(2; 1; 2).n  D. = −
1

( 2;1;0).n  

Câu 16. Số phức ( ) ( )+= −3 5 7 3i iz có phần ảo là 

 A. −26. B. 36.  C. −26 .i  D. −36. 

Câu 17. Cho hàm số = + + + 3 2 ( 0)y ax bx cx d a  có đồ thị là đường cong trong 

hình bên. Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số? 

 A. (3;2).  B. −(0; 2).  

 C. (1;2).  D. −(3; 2).   
 

Câu 18. Nếu 
−

 − = 
3

2

3 ( ) ( ) d 5f x g x x  và 
−

 + = 
3

2

( ) 2 ( ) d 11f x g x x  thì 
−

 + 
3

2

( ) ( ) df x g x x  bằng 

 A. 7.  B. 9.  C. 8.  D. 6.  
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Câu 19. Cho hàm số =
+

1
( ) .

2 5
f x

x
 Khẳng định nào dưới đây đúng? 

 A. ( )= + +
1

( )d ln 2 5 .
2

f x x x C  B. = + +
1

( )d ln 2 5 .
2

f x x x C  

 C. = + + ( )d 2 ln 2 5 .f x x x C  D. = + + ( )d ln 2 5 .f x x x C  

Câu 20. Cho khối lăng trụ tứ giác đều ABCD.A'B'C'D'  có độ dài cạnh đáy bằng 3,  độ dài đường chéo 

AC'  bằng 6.  Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng 

 A. 18 2.  B. 64 2.  C. 54.  D. 27 2.  

Câu 21. Trong không gian ,Oxyz  cho mặt cầu + + − + − − =2 2 2( ) : 2 4 6 11 0.S x y z x y z  Điểm nào sau 

đây nằm bên trong mặt cầu ( )?S  

 A. (3;1;2).  B. (1;2;0).  C. −(4;2; 3).  D. − −( 5;1; 4).  

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình −  −
2 2

log (2 3) log (9 )x x  là 

 A. )
4;9 .  B. ( )+4; .  C. ) +4; .  D.  

 4;9 .  

Câu 23. Cho hàm số = ( )y f x  có bảng biến thiên như sau: 

 
Điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho là 

 A. 3.  B. −( 1;3).  C. −(2; 2).  D. −1.  

Câu 24. Trên mặt phẳng tọa độ ,Oxy  điểm biểu diễn số phức liên hợp của số phức = −5 7z i  là 

 A. (5;7).  B. −(5; 7). C. − −( 5; 7).  D. −( 5;7). 

Câu 25. Cho mặt cầu có đường kính là 2 .r  Diện tích của mặt cầu đã cho bằng 

 A.  24 .r  B.  28 .r  C. 
 24

.
3

r
 D. 

 34
.

3

r
 

Câu 26. Cho hàm số = ( )y f x  có bảng biến thiên sau: 

 
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là 

 A. 4.  B. −1.  C. 0.  D. 1.  

Câu 27. Trên mặt phẳng tọa độ ,Oxy  biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức z  thỏa mãn − + =3 4 12z i  

là một đường tròn. Môđun nhỏ nhất của z  bằng 

 A. 6.  B. 7.  C. 8.  D. 9.  

Câu 28. Cho hàm số bậc ba = ( )y f x  có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. 

Tập các giá trị của tham số m  để phương trình =( )f x m  có 4 nghiệm phân biệt 

là 

 A. ( )1;3 .  B. ( )−1;3 .  

 C. ( )0;3 . D. ( )0;1 .  
 

Câu 29. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C'  có độ dài cạnh đáy bằng ,a  

độ dài cạnh bên bằng 
3

2

a
 (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai mặt phẳng 

( )A'BC  và ( )ABC  bằng 
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 A. 60 .  B. 45 .  
 C. 90 .  D. 30 .  

 

Câu 30. Cho , 0a b  và = =log 25, log 100.a b  Giá trị của loga b  bằng 

 A. 4.  B. 75.  C. 
1

.
4

 D. 125.  

Câu 31. Cho hàm số = ( )y f x  liên tục trên  và có đạo hàm = − + −2 2'( ) ( 4 3)( 9)f x x x x . Hàm số 

= ( )y f x  đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A. +(1; ).  B. −( 3;1).  C. −( ;1).  D. −( 1;2).  

Câu 32. Xét ( )= −
5

3 44 3 dI x x x . Bằng cách đặt: = −44 3u x , khẳng định nào sau đây đúng? 

 A.  = 
51
d

12
I u u . B.  = 

51
d

16
I u u . C.  = 

5dI u u . D.  = 
51
d

4
I u u . 

Câu 33. Tích các nghiệm của phương trình − − =2

5 7 5
log log .log 49 3 0x x  bằng 

 A. 50.  B. 75.  C. 25.  D. 45.  

Câu 34. Cho đồ thị hàm số = + +4 2y ax bx c  có đồ thị là đường cong trong 

hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

 A. ( )−1;1 . B. ( )−;1 .  

 C. ( )− −; 1 .  D. ( )+0; .  
 

 

Câu 35. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường = − +2 3 2y x x  và 

= 0y  quanh trục Ox  bằng 

 A. 


.
29

 B. 


.
30

 C. 


.
31

 D. 


.
32

 

Câu 36. Trong không gian ,Oxyz  cho đường thẳng 
− + +

= =
− −

3 2 4
: .

2 3 1

x y z
d  Đường thẳng 'd  là đối 

xứng của d  qua trục Ox  có phương trình là 

 A. 
− + −

= =
3 2 4

.
2 3 1

x y z
 B. 

− − −
= =

− −

3 2 4
.

2 3 1

x y z
 C. 

− − −
= =

3 2 4
.

2 3 1

x y z
 D. 

+ − −
= =

−

3 2 4
.

2 3 1

x y z
 

Câu 37. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, = =, 2 ,AB a BC a SA  vuông góc với 

mặt phẳng đáy và = .SA a  Gọi M  là trung điểm cạnh .SC  Khoảng cách từ M  đến mặt phẳng ( )SBD  

bằng 

 A. 
3

.
2

a
 B. 

3
.

4

a
 C. .

3

a
 D. 

2
.

3

a
 

Câu 38. Trong không gian ,Oxyz  cho hai điểm −(2;3; 4)A  và −( 6;5;0).B  Mặt phẳng trung trực của đoạn 

thẳng AB  có phương trình là 

 A. − + + =4 2 8 0.x y z  B. − − − =4 2 8 0.x y z  C. + − + =4 2 8 0.x y z  D. 

− − + =4 2 8 0.x y z  

Câu 39. Có bao nhiêu số nguyên x  thỏa mãn ( )−  − +
7 3

log (225 ) log 225 2 ?x x  

 A. 98.  B. 48.  C. 75.  D. 49.  
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Câu 40. Cho hàm số = ( )y f x  liên tục trên  và thỏa mãn + − =  3( ) 3 ( ) 4 , .f x f x x x  Khi đó 


10

0

( )df x x  có giá trị bằng 

 A. 
61

.
4

 B. 
63

.
4

 C. 
65

.
4

 D. 
59

.
4

 

Câu 41. Trong không gian ,Oxyz  cho đường thẳng 
− + −

= =
1 2 3

:
1 3 2

x y z
d  và mặt phẳng 

− − + =( ) : 2 0.P x y z  Mặt phẳng ( )  chứa d  và tạo với ( )P  một góc nhỏ nhất có phương trình là 

 A. − + + + =5 4 0.x y z  B. − − − =9 3 2 0.x y z  

 C. − − =3 5 0.x y  D. − + + + =13 3 2 13 0.x y z  

Câu 42. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  −[ 2023;2023]m  để hàm số 

= − + + + + −3 21
( 3) ( 1) 4

3
y x m x m x  đồng biến trên khoảng (1;2)?  

 A. 4046.  B. 2024.  C. 2023.  D. 4045.  

Câu 43. Trên tập số phức, xét phương trình − + + + =2 22 8 0z mz m m  (m  là tham số thực). Tổng các 

giá trị của m  để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt 
1 2
,z z  và hai điểm biểu diễn 

1 2
,z z  trên mặt phẳng 

phức cùng với gốc tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 3  là 

 A. 8.  B. −12.  C. −8.  D. 12.  

Câu 44. Cho hai mặt phẳng ( ) : − + + =3 2 2 7 0x y z  và ( ) : − + + =5 4 3 1 0x y z . Phương trình mặt 

phẳng ( )P  đi qua gốc tọa độ đồng thời vuông góc ( )  và ( )  là 

 A.  − − =2 0x y z . B.  + − =2 2 0x y z . 

 C.  + − + =2 2 1 0x y z . D.  − + =2 2 0x y z . 

Câu 45. Cho hàm số = ( )y f x  là hàm số bậc ba thỏa mãn: 

=(1) 0f và + − = + − +  22( 3) '( ) ( ) (5 3 16)( 3), .x f x f x x x x x  

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị = ( )y f x  và trục hoành là 

 A. 
131

.
4

 B. 
133

.
4

 C. 
135

.
4

 D. 
129

.
4

 

Câu 46. Cho phương trình − + − + − =3 2

12
2

log ( 6 ) 2 log ( 14 29 2) 0mx x x x  (m  là tham số). Có bao nhiêu 

giá trị nguyên của tham số m  để phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt? 

 A. 2.  B. 1.  C. 0.  D. Vô số. 

Câu 47. Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A'B'C'D' có chiều cao = 2h  và góc tạo bởi hai đường chéo 

của hai mặt bên kề nhau phát xuất từ một đỉnh là  . Biết  =
1

cos
3

, thể tích khối lăng trụ đã cho bằng 

 A. 4.  B. 
16 2

3
. C. 12.  D. 16.  

Câu 48. Trong không gian Oxyz, cho các điểm ( ) ( ) ( )4;1;2  1;4;2  1;1;5, ,A B C và đường tròn ( )C  là giao 

tuyến của mặt cầu ( ) + + − − − − =2 2 2 2 2 4 3 0: x y z x y zS  và mặt phẳng ( ) + + − =7 0.: x y zP  Biết 

rằng có 3 điểm M thuộc ( )C  sao cho + +MA MB MC  lớn nhất. Tổng các hoành độ của 3 điểm M  này 

bằng 

 A. 3 2.  B. 6.  C. 0.  D. 3.  
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Câu 49. Cho số phức = + ( , )z x yi x y  thỏa mãn − + + = − + +( ) 2 5 (4 3)x my mx y i m m i  (m  là 

tham số thực). Biết rằng khi m  thay đổi, biểu thức = − −6 8P z i  đạt giá trị lớn nhất có dạng +a b  

(với ,a b là các số nguyên dương). Giá trị của +a b  bằng 

 A. 6.  B. 7.  C. 9.  D. 8.  

Câu 50. Có bao nhiêu giá trị của tham số m  để đồ thị hàm số = − + +3 2 23y x x m x m  có hai điểm cực trị 

đối xứng qua đường thẳng = −
1 5

2 2
y x ? 

 A. Vô số. B. 2.  C. 0.  D. 1.  

----------------HẾT---------------- 
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TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 

TỔ TOÁN 

------------- 

 

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA CUỐI NĂM 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: Toán lớp 12 

Thời gian làm bài: 90 phút(không kể thời gian phát đề) 

Giáo viên soạn đề: Thầy Nguyễn Bá Cao. 

Câu 1. Hàm số ( ) =
3xF x e  là một nguyên hàm của hàm số: 

 A.  ( ) =
323 . xf x x e . B.  ( ) =

3

23

xe
f x

x
. C.  ( ) −=

33 1. xf x x e . D. ( ) =
3xf x e . 

Câu 2. Số phức liên hợp của số phức = −1 2z i  là 

 A. +1 2i  B.  − −1 2i  C.  −2 i  D.  − +1 2i  

Câu 3. Biết ( ) = −
8

1

d 2f x x ; ( ) =
4

1

d 3f x x ; ( ) =
4

1

d 7g x x . Mệnh đề nào sau đây sai? 

 A.  ( ) ( ) − = −
 

4

1

4 2 d 2f x g x x . B.  ( ) ( ) + =
 

4

1

d 10f x g x x . 

 C.  ( ) = −
8

4

d 5f x x . D. ( ) =
8

4

d 1f x x . 

Câu 4. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu ( ) + + − + − − =2 2 2:  4 2 6 11 0S x y z x y z . Tìm tâm và bán 

kính của ( )S  là: 

 A. ( )− 2; 1; 3I , = 25R . B. ( )− − 2; 1; 3I , = 5R . 

 C. ( )− 2; 1; 3I , = 5R . D. ( )− − 2; 1; 3I , = 5R . 

Câu 5. Cho số phức z  thỏa mãn điều kiện − + 3 4 2.z i  Trong mặt phẳng Oxy  tập hợp điểm biểu diễn 

số phức = + −2 1w z i  là hình tròn có diện tích 

 A. = 9S . B.  = 12S . C.  = 16S . D.  = 25S . 

Câu 6. Trong không gian Oxyz , cho = − + +3 2 5u j i k , tọa độ của vectơ u  là 

 A.  ( )− −2;3; 5 . B. ( )−3;2;5 . C.  ( )−2; 3;5 . D.  ( )− −3; 2; 5 . 

Câu 7. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , mặt phẳng ( ) + − + =22 2 1 0: x m y z  vuông góc với 

mặt phẳng ( ) − + − + =2 2( ) : 2 2 0m x y m z  khi và chỉ khi 

 A. = 1m . B. = 3m . C. = 2m . D. = 2m . 

Câu 8. Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của hàm số ( ) = 3f x x ? 

 A.  = −
4

2018
4

x
y . B. = 23y x . C.  = +41

2018
4

y x . D.  = −
4

20182
4

x
y . 

Câu 9. Cho + = + +
1

2

0

ln(2 )d ln 3 ln2x x x a b c  với , ,a b c  là các số hữu tỷ. Giá trị của + +a b c  bằng  

 A. 2 . B. 0 . C. 1 . D. 
3

2
. 

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) + − =: 2 1 0P x y . Mặt phẳng ( )P  

có một vectơ pháp tuyến là 

 A. ( )= 1;2;0n . B. ( )= 2;1;0n . C. ( )= − −2; 1;1n . D. ( )= −2;1; 1n . 



21 

 

Câu 11. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên đoạn  
 

;a b . Nếu ( ) = − d 3
b

a

f x x  và ( ) = d 4
b

a

g x x  thì 

( ) ( ) −
  2 7 d

b

a

f x g x x  bằng bao nhiêu? 

 A.  16. B.  11. C.  8. D. −34.  

Câu 12. Gọi 
1
z , 

2
z  là hai nghiệm phức của phương trình − + =2 4 5 0z z . Giá trị của biểu thức +2 2

1 2
z z  

bằng 

 A.  10 . B.  6 . C. 20 . D.  −6 8i . 

Câu 13. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vật thể ( )H  giới hạn bởi hai mặt phẳng có phương 

trình =x a  và =x b ( )a b . Gọi ( )S x  là diện tích thiết diện của ( )H  bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc 

với trục Ox tại điểm có hoành độ là x , với  a x b . Giả sử hàm số ( )=y S x  liên tục trên đoạn  
 ;a b . 

Khi đó, thể tích V  của vật thể ( )H  được cho bởi công thức: 

 A.  ( )  =
 

2

d
b

a

V S x x . B.  ( ) =
 

2

d
b

a

V S x x . C. ( )=  d
b

a

V S x x . D.  

( )=  d
b

a

V S x x . 

Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho điểm ( )− −1; 2; 5I  và hai mặt phẳng 

( ) ( )+ − = − + + =: 2 3 0; : 2 3 1 0P x y z Q x y z . Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng 

đi qua điểm I  và vuông góc với hai mặt phẳng ( ) ( ),P Q  ? 

 A. + + =2 0.x y z 17.  B. + + − =2 0.x y z  C. + + − =2 8 0.x y z  D. 

+ + − =2 1 0.x y z  

Câu 15.  Cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong = tany x , trục hoành và hai đường thẳng = =0,x x a

với 


a (0; )
2

. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng này xung quanh trục Ox  là. 

 A.  ( )− −a tana . B.  − ln(cos )a . C.  ( ) −a tana . D.  ln(cos )a . 

Câu 16. Cho hàm số ( )=y f x  xác định, liên tục và có nguyên hàm trên − 
 2;4  đồng thời có đồ thị như 

hình vẽ bên. Tính tích phân ( )
−

= 
4

2
dI f x x  

 
 A. = 8I . B.  = 4I . C.  = 6I . D.  = 2I . 

Câu 17. Cho hàm số ( )=y f x  có đạo hàm liên tục trên  
 0;1 , thỏa mãn ( ) =

1

0

d 3f x x  và ( ) =1 4f . Tích 

phân ( )
1

0

dxf x x  có giá trị là 
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 A.  1 . B.  −1 . C.  −
1

2
. D. 

1

2
. 

Câu 18.  Cho số phức z  thỏa mãn ( )+ = + −4 7 7z z i z . Khi đó, môđun của z  bằng bao nhiêu? 

 A.  = 5z . B.  = 3z . C.  = 5z . D. = 3z . 

Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz ( )−3;  4;  2A , ( )−5;  6;  2B , ( )− −10;  17; 7C . Viết phương 

trình mặt cầu tâm C  bán kính AB . 

 A. ( ) ( ) ( )+ + − + − =
2 2 2

10 17 7 8x y z . B. ( ) ( ) ( )− + − + + =
2 2 2

10 17 7 8x y z . 

 C. ( ) ( ) ( )+ + + + + =
2 2 2

10 17 7 8x y z . D. ( ) ( ) ( )+ + − + + =
2 2 2

10 17 7 8x y z . 

Câu 20. Trong không gian , cho hai véc tơ , . Khi đó tích vô hướng của  

bằng 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 21. Trong không gian Oxyz, khoảng cách từ điểm ( )−1; 3;0M  đến mặt phẳng 

( ) + − − =: 2 2 5 0P x y z  bằng 

 A. −3  B. 3  C. 2  D. 1  

Câu 22. Cho số phức z  thỏa mãn ( )− = +2 15 10i z i . Hỏi điểm biểu diễn cho số phức z  là điểm nào trong 

các điểm M , N , P , Q  cho hình dưới đây. 

. 

 A.  Điểm M . B. Điểm N . C.  Điểm Q . D.  Điểm P . 

Câu 23. Cho hàm số f
 
có đạo hàm liên tục trên  và k

 
là một số thực. Khẳng định nào sau đây sai? 

 A.  ( ) ( ) + = +
   d d df x k x f x x k x . B.  ( ) ( )  =

  df x x f x . 

 C. ( ) ( )= d dkf x x k f x x . D.  ( ) ( )  = +
  df x x f x C . 

Câu 24. Hình phẳng S  gồm hai phần được đánh dấu trong hình vẽ bên. Diện tích hình S  được tính theo 

công thức nào sau đây 

 

 A.  ( ) ( )
−

= − − 
0 3

2 0

.S f x dx f x dx  B.  ( ) ( )
−

= + 
0 3

2 0

.S f x dx f x dx  

 C.  ( ) ( )
−

= − 
0 3

2 0

.S f x dx f x dx  D. ( ) ( )
−

= − + 
0 3

2 0

.S f x dx f x dx  

Câu 25. Cho hai số phức = +
1

1 2z i  và ( )= − + −2

2
3 6z m m i , ( )m  Tìm tập hợp tất cả các giá trị 

m  để +
1 2
z z  là số thực. 

 A.  −2;2 . B.   − 6; 6 . C.   −2 . D.   2 . 

Oxyz 3u i k= + 3v j k= + .u v

1 3− 3 2
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Câu 26. Trong không gian ,Oxyz  cho đường thẳng có phương trình 
− − −

= =
4 1 2

: .
2 1 1

x y z
d  Xét mặt 

phẳng ( ) − + − =: 3 2 4 0P x y mz , với m  là tham số thực. Tìm m  sao cho đường thẳng d  song song với 

mặt phẳng ( )P . 

 A. =
1

2
m . B. = 1m . C. =

1

3
m . D. = 2m . 

Câu 27.  Kết quả của  .e dxx x  là 

 A.  +
2

e
2

xx
C . B. − +.e ex xx C . C.  +.e +ex xx C . D.  +

2

e +e
2

x xx
C . 

Câu 28. Cho số phức = − +2 5z i . Tìm phấn thực và phần ảo của số phức + 2z z . 

 A.  Phần thực −6  và phần ảo 5 . B. Phần thực −6  và phần ảo 5i . 
 C.  Phần thực −6  và phần ảo −5 . D.  Phần thực −6  và phần ảo −5 .i  

Câu 29. Diện tích S  của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số = 2y x , trục hoành Ox , các đường thẳng 

= 1x , = 2x  là 

 A.  = 8S . B. =
7

3
S . C.  =

8

3
S . D.  = 7S . 

Câu 30. Cho số phức z  thỏa mãn ( )+ = −1 11 3i z i . Điểm M  biểu diễn cho số phức z  trong mặt phẳng 

tọa độ là 

 A. ( )−7; 7M . B.  ( )−14; 14M . C.  ( )−8; 14M . D.  ( )−4; 7M . 

Câu 31. Trong không gian Oxyz , cho hai véc tơ = +3u i k , = +3v j k . Khi đó tích vô hướng của 

.u v  bằng 

 A.  2  B. 1  C.  −3  D.  3  

Câu 32. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d  có vectơ chỉ phương u  và mặt phẳng 

( )P  có vectơ pháp tuyến n . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 A. d  song song với ( )P  thì u  cùng phương với n . 

 B. d  vuông góc với ( )P  thì ⊥u n . 

 C. u  vuông góc với n  thì d  song song với ( )P . 

 D. u  không vuông góc với n  thì d  cắt ( )P . 

Câu 33. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  \ 1  thỏa mãn điều kiện; ( )
+ −

=
−

22 1
'

1

x x
f x

x
. Biết 

( ) ( )= =0 1, 2 11f f , ( ) ( ) ( )− + = + 3 5 ln2 ,f f a b a b . Giá trị +2a b  bằng 

 A. 42 . B. 58 . C. 92 . D. 50 . 

Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm ( )3;2;8M , ( )0;1;3N  và ( )2; ;4P m . Tìm m  

để tam giác MNP  vuông tại N . 

 A. = −10m . B. = 25m . C. = 4m . D. = −1m . 

Câu 35. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm ( )− −1; 2; 3A , ( )−1;4;1B  và đường thẳng 

+ − +
= =

−

2 2 3
:

1 1 2

x y z
d . Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua trung điểm của 

đoạn thẳng AB  và song song với d ? 

 A. 
− +

= =
1 1

:
1 1 2

x y z
d . B. 

− − +
= =

−

1 1 1
:

1 1 2

x y z
d . 
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 C. 
− +

= =
−

2 2
:
1 1 2

x y z
d . D. 

− +
= =

−

1 1
:
1 1 2

x y z
d . 

Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba vectơ = −( 1;1;0)a , = (1;1;0)b và = (1;1;1)c . 

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng? 

 A.  + + = 0a b c . B.  a và b  cùng phương. 

 C.  =. 1a c . D. =
2

os( , )
6

c b c . 

Câu 37. Gọi 
1
z  là nghiệm có phần ảo âm của phương trình − + =2 4 20 0z z . Tìm tọa độ điểm biểu diễn 

của 
1
z . 

 A.  ( )− −2; 4M . B.  ( )− −4; 2M . C. ( )−2; 4M . D.  ( )−4; 2M . 

Câu 38. Tìm phần ảo của số phức ( ) ( )= − + +
2 2

1 1z i i . 

 A.  2 . B.  4 . C. −4 . D.  0 . 

Câu 39. Cho số phức z  thỏa mãn − =1 2z . Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức = −2w z i  

là một đường tròn. Tìm bán kính r  của đường tròn đó. 

 A.  = −2r . B.  = 1r . C.  = 2r . D. = 4r . 

Câu 40. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )−1; 2; 1A , đường thẳng d  có phương trình 

− −
= =

3 3

1 3 2

x y z
 và mặt phẳng ( )  có phương trình + − + =3 0x y z . Đường thẳng ( ) 2  đi qua điểm 

A , cắt d  và song song với mặt phẳng ( )  có phương trình là 

 A. 
− − −

= =
1 2 1

1 2 1

x y z
  B. 

− − +
= =

− −

1 2 1

1 2 1

x y z
   

 C. 
− − +

= =
− −

1 2 1

1 2 1

x y z
   D. 

− − +
= =

1 2 1

1 2 1

x y z
 

Câu 41. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt cầu đi qua hai điểm ( )−3; 1;2A ,

( )−1;1; 2B  và có tâm thuộc trục Oz  là 

 A. + + − − =2 2 2 2 11 0x y z y . B. + + − − =2 2 2 2 10 0x y z z . 

 C. ( )− + + =
2 2 21 11x y z . D. ( )+ − + =

22 21 11x y z . 

Câu 42. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn = −
2
z z z  và − − = +

2
( 2)( 2 ) 2z z i z i  ? 

 A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 

Câu 43. Cho hàm số ( )=y f x  có đạo hàm liên tục trên đoạn  − 3;3  và đồ thị hàm số ( )=y f x  như hình 

vẽ bên. Biết =(1) 6f  và 
( )+

= −

2
1

( ) ( )
2

x
g x f x . 

 
Kết luận nào sau đây là đúng? 

 A. Phương trình =( ) 0g x  không có nghiệm thuộc  − 3;3 . 
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 B. Phương trình =( ) 0g x  có đúng một nghiệm thuộc  − 3;3 . 

 C. Phương trình =( ) 0g x  có đúng ba nghiệm thuộc  − 3;3 . 

 D. Phương trình =( ) 0g x  có đúng hai nghiệm thuộc  − 3;3 . 

Câu 44. Cho phương trình + + =2 0bz caz , với  , , , 0a b c a  có các nghiệm 
1 2
,z z  đều không là số 

thực. Tính += −+
2 2

1 2 1 2
zzz zP  theo , , .a b c  

 A. 
−

=
2

2

2 4b ac

a
P . B. 

−
=

2

2

2b ac

a
P . C. =

2c
P

a
. D. =

4c
P

a
. 

Câu 45. Cho hai số phức ,wz  thoả mãn + =2 58z w  và − =2 5 2z w  . Giá trị của biểu thức 

= +.w .wP z z  bằng 

 A. 1 . B. 2 . C. 4 . D. 3 . 

Câu 46. Cho số phức z  thoả mãn − − =3 4i 5z  và biểu thức = + − −
2 2

2 iP z z  đạt giá trị lớn nhất. 

Môđun của số phức z  bằng 

 A. 10 . B. 5 2 . C. 13 . D. 10 . 

Câu 47. Biết 

( )

−
=

++

e

2
1

1 ln 1
d

eln

x
x
a bx x

 với ,a b . Tính = + 22T a b . 

 A. = 2T . B. = 1T . C. = 3T . D. = 4T . 

Câu 48. Cho a  là số thực, phương trình ( )+ − + − =2 2 2 3 0z a z a  có 2  nghiệm 
1
z , 

2
z . Gọi M , N  là 

điểm biểu diễn của 
1
z , 

2
z  trên mặt phẳng tọa độ. Biết tam giác OMN  có một góc bằng 120 , tính tổng các 

giá trị của a . 

 A. 6 . B. −4 . C. 4 . D. −6 . 

Câu 49. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( ) + + − − + − =2 2 2: 2 4 2 3 0S x y z x y z  và 

đường thẳng 

 = −


= +
 =


2 5

: 4 2

1

x t

d y t

z

. Đường thẳng d  cắt ( )S  tại hai điểm phân biệt A  và B . Tính độ dài đoạn 

AB ? 

 A. 
2 29

29
. B. 

2 17

17
. C. 

17

17
. D. 

29

29
. 

Câu 50. Trong không gian Oxyz , cho điểm ( )− −3;3; 3A  thuộc mặt phẳng ( ) + + =2 – 2 15 0: x y z và 

mặt cầu ( ) − + − + − =2 2 2: (x 2) (y 3) (z 5) 100S . Đường thẳng   qua A , nằm trên mặt phẳng ( )  cắt ( )S  

tại A , B . Để độ dài AB  lớn nhất thì phương trình đường thẳng   là 

 A. 
+ − +

= =
−

3 3  3

16 11 10

x y z
. B. 

 = − +


=
 = − +


3 5

3

3 8

x t

y

z t

. 

 C. 
+ − +

= =
3 3  3

1 1 3

x y z
. D. 

+ − +
= =

3 3  3

1 4 6

x y z
. 

 

 

 

-------- HẾT-------- 
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TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1 

 

ĐỀ MINH HOẠ KIỂM TRA CUỐI NĂM 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: Toán lớp 12 

Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề 

Giáo viên soạn đề: Thầy Lê Doãn Mạnh Hùng. 

Câu 1. Phương trình tổng quát của ( )  qua ( ) ( )− −2; 1;4 , 3;2; 1A B  và vuông góc với mặt phẳng 

( ) + + − =: 2 3 0x y z  là. 

 A. − − − =11 7 2 21 0x y z . B. − + + =11 7 2 21 0x y z . 

 C. + − − =11 7 2 21 0x y z . D. + + + =11 7 2 21 0x y z . 

Câu 2. Họ các nguyên hàm của hàm số ( ) = +3e 1xf x  là 

 A. + +31
e

3
x x C . B. +31

e
3

x C . C. + +33e x x C . D. +33e x C .
 

Câu 3. Cho hàm số ( )f x  và ( )F x  liên tục trên  thỏa ( ) ( ) =F x f x ,  x . Tính ( )
1

0

df x x  biết 

( ) =0 2F  và ( ) =1 5F . 

 A. ( ) =
1

0

d 3f x x . B. ( ) =
1

0

d 7f x x . C. ( ) =
1

0

d 1f x x . D. ( ) = −
1

0

d 3f x x . 

Câu 4. Nếu ( ) =
3

1

d 10f x x , ( ) = −
3

1

d 1g x x  thì ( ) −
 

3

1

(x) df x g x bằng 

 A. −11 . B. 9 . C. 11 . D. −9 . 

Câu 5. Gọi 
1
z ,

2
z  là nghiệm của phương trình − + =2 2 4 0z z . Tính giá trị của biểu thức = +

2 2

1 2

2 1

z z
P

z z
 

 A. 4  B. −4  C. 8  D. −
11

4
 

Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( ) + − + =: 2 1 0P x y z  và đường thẳng 

+ − −
= =

1 1 1
:

2 1 2

x y z
d , tìm giao điểm M  của ( )P  và d . 

 A. 
 

− 
 

1 4 5
; ;

3 3 3
M . B. 

 − −
 
 

1 4 5
; ;

3 3 3
M . C. 

 
− − 

 

1 4 5
; ;

3 3 3
M . D. 

 −
 
 

1 4 5
; ;

3 3 3
M . 

Câu 7. 
Trong không gian Oxyz , cho hai vectơ ( )= −2; 3;1a  và ( )= − −1;4; 2b . Giá trị của biểu thức .a b  

bằng
 

 A. 16 . B. −16 . C. −4 . D. 4 . 

Câu 8. Trong không gian Oxyz , cho các vectơ ( )= −1; 1;2a , ( )= −3;0; 1b  và ( )= −2;5;1c . Toạ độ của 

vectơ = + −u a b c  là: 

 A. ( )= −6;6;0u  B. ( )= −6; 6;0u  C. ( )= −6;0; 6u  D. ( )= −0;6; 6u  

Câu 9. Gọi 
1
z ,

2
z  là các nghiệm phức của phương trình + + =2 2 5 0z z . Tính = +

2 2

1 2
M z z . 

 A. = 2 34M . B. = 10M . C. = 12M . D. = 4 5M . 
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Câu 10. Trong không gian với hệ toạ độ , cho mặt cầu . Tìm 

toạ độ tâm  và tính bán kính  của . 

 A. . B. . 

 C. . D. . 

Câu 11. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng 
− + −

= =
− −

2 1 1
:

2 1 1

x y z
d . Phương trình 

tham số của đường thẳng d  là ? 

 A. 

 = −


= −
 = − −


2 2

1

1

x t

y t

z t

, ( )t . B. 

 = +


= − −
 = −


2 2

1

1

x t

y t

z t

, ( )t . 

 C. 

 = +


= − −
 = − +


2 2

1

1

x t

y t

z t

, ( )t . D. 

 = +


= − −
 = − −


2 2

1

1

x t

y t

z t

, ( )t . 

Câu 12. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) − + =: 2 5 0P x z . Một véc tơ pháp tuyến của ( )P  
là: 

 A. ( )−
2

2;0; 1n . B. ( )−
3

2; 1;5n . C. ( )4
2;0;1n . D. ( )1

2;1;5n . 

Câu 13. Cho hàm số ( )f x  xác định trên K . Khẳng định nào sau đây sai? 

 A. Nếu ( )f x  liên tục trên K  thì nó có nguyên hàm trên K . 

 B. Nếu hàm ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên K  thì với mỗi hằng số C , hàm số 

( ) ( )= +G x F x C  cũng là một nguyên hàm của ( )f x  trên K . 

 C. Hàm số ( )F x  được gọi là nguyên hàm của ( )f x  trên K  nếu ( ) ( ) =F x f x  với mọi x K  

 D. Nếu hàm ( )F x  là một nguyên hàm của ( )f x  trên K  thì hàm số ( )−F x  cũng là một nguyên hàm 

của ( )f x  trên K . 

Câu 14. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi parabol = − 22y x  và đường thẳng = −y x  bằng: 

 A. 18(đvdt). B. 9 (đvdt). C. 
9

2
 (đvdt). D. 

9

4
 (đvdt). 

Câu 15. Cho hình phẳng D giới hạn bởi các đường thẳng = =2,y x y x . Thể tích V của khối tròn xoay 

khi quay hình D quanh trục Ox là 

 A. 


=
3

5
V . B. 


=

13

15
V . C. 


=

13

10
V . D. 


=

3

10
V . 

Câu 16. Cho hai số phức = −
1

1 2z i và = +
2

3z i . Tính môđun của số phức −
1 2

2z z . 

 A. − =
1 2

2 29z z . B. − =
1 2

2 33z z . 

 C. − =
1 2

2 26z z . D. − =
1 2

2 41z z . 

Câu 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi M  là điểm biểu diễn số phức = −3 4z i ; 'M  là điểm biểu diễn 

cho số phức 
+

=
1

'
2

i
z z . Tính diện tích tam giác 'OMM . 

 A. 


=
'

15

2OMM
S . B. 


=

'

25

2OMM
S . C. 


=

'

15

4OMM
S . D. 


=

'

25

4OMM
S . 

Oxyz ( ) 2 2 2: 4 2 6 2 0S x y z x y z+ + − + + − =

I R ( )S

( )2;1;3 ,  4I R− = ( )2; 1; 3 ,  4I R− − =

( )2;1;3 ,  2 3I R− = ( )2; 1; 3 ,  12I R− − =
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Câu 18. Tìm số phức z  thỏa mãn ( ) ( )+ + − = −
2

2 1 1 1z z i z  và  1.z  

 A. =z i . B. = − +
3 1

10 10
z i . C. = −z i . D. = − −

3 1

10 10
z i . 

Câu 19. Cho các số phức z  thỏa mãn = 2 5z . Biết rằng trong mặt phẳng tọa độ các điểm biểu diễn của 

số phức ( )= + −2w i i z  cùng thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính r  của đường tròn đó? 

 A. = 20r . B. = 2 5r . C. = 5r . D. = 10r . 

Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( ) + + − + + − =2 2 2: 2 4 2 3 0S x y z x y z , 

mặt phẳng ( ) + + + =: 2 4 0P x y z . Viết phương trình đường thẳng ( )d  tiếp xúc với mặt cầu ( )S  tại 

( )− −3; 1; 3A  và song song với ( )P . 

 A. 
− + +

= =
−

3 1 3
:

4 6 3

x y z
d . B. 

− + +
= =

− −

3 1 3
:

4 2 1

x y z
d . 

 C. 
− + +

= =
−

3 1 3
:

0 6 1

x y z
d . D. 

− + +
= =

− −

3 1 3
:

4 6 1

x y z
d . 

Câu 21. Cho đồ thị hàm số ( )=y f x  như hình vẽ. Diện tích S  của mặt phẳng phần tô đậm trong hình 

được tính theo công thức nào sau đây? 

 

 A. ( )
−

= 
3

2

dS f x x . B. ( ) ( )
−

= + 
0 3

2 0

d dS f x x f x x . 

 C. ( ) ( )
−

= + 
2 3

0 0

d dS f x x f x x . D. ( ) ( )
−

= + 
0 0

2 3

d dS f x x f x x . 

Câu 22. Cho hàm số ( )f x  liên tục trên  và có ( ) =
1

0

d 2f x x ; ( ) =
3

1

d 6f x x . Tính ( )= 
3

0

dI f x x . 

 A. = 36I . B. = 4I . C. = 8I . D. = 12I . 

Câu 23. Trong không gian với hệ tọa độOxyz , phương trình nào sau đây là phương trình mặt phẳng qua 

điểm ( )−3; 1;1M  và vuông góc với đường thẳng 
− + −

 = =
−

2 3 3
:

3 2 1

x y z
. 

 A. − + − =3 2 12 0x y z . B. + + − =3 2 8 0x y z . 

 C. − + + =2 3 3 0x y z . D. − + + =3 2 12 0x y z . 

Câu 24. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC  với ( )1; 1; 1 ,A  ( )−1; 1; 0 ,B  ( )3; 1; 2C

. Chu vi của tam giác ABC  bằng: 

 A. 4 5 . B. 3 5 . C. +2 2 5 . D. +4 5 . 

Câu 25. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các vectơ ( )= −2; 1;3a m , ( )= −1;3; 2b n . Tìm m , 

n  để các vectơ a , b  cùng hướng. 

 A. = 1m ; = 0n . B. = 7m ; = −
4

3
n . C. = 4m ; = −3n . D. = 7m ; = −

3

4
n . 



29 

 

Câu 26. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt cầu tâm ( )−2; 1;3I  tiếp xúc với mặt phẳng ( )Oxy  có 

phương trình là 

 A. ( ) ( ) ( )− + + + − =
2 2 2

2 1 3 3x y z . B. ( ) ( ) ( )− + + + − =
2 2 2

2 1 3 4x y z . 

 C. ( ) ( ) ( )− + + + − =
2 2 2

2 1 3 2x y z . D. ( ) ( ) ( )− + + + − =
2 2 2

2 1 3 9x y z . 

Câu 27. Nguyên hàm :
− +

=
−

2 1
?

1

x x
dx

x
. 

 A. + − +
2

ln 1
2

x
x C . B. 

( )
− +

−
2

1
1

1
C

x
.
 C. 

+ +
−

1

1
x C
x .

 D. + − +2 ln 1x x C . 

Câu 28. Trên mặt phẳng tạo độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn số phức z  thỏa mãn − =z i iz  là 

 A. Đường thẳng = 2y . B. Đường thẳng = −
1

2
y . C. Đường thẳng =

1

2
y . D. Đường tròn tâm ( )0;  1I  

Câu 29. Số phức liên hợp của số phức 
( )−

=
−

3

1 3

1

i
z

i
 là 

 A. = +4 4z i . B. = −4 4z i . C. = − −4 4z i . D. = − +4 4z i . 

Câu 30. Cho số phức z  thỏa mãn ( )− + = −1 4 7 7i z z i . Khi đó, môđun của z  bằng bao nhiêu? 

 A. = 5z . B. = 3z . C. = 5z . D. = 3z . 

Câu 31. Trong không gianOxyz , cho đường thẳng ( )
 = − +


= −
 =


1

: 2

x t

d y t

z t

và điểm ( )−1;1;0A , ( )mp P  chứa ( )d  

và điểm A  có phương trình là. 

 A. + − = 0x y z . B. − + =1 0 x z . C. − + =2 0y z . D. + = 0x y . 

Câu 32. ( )+
23 1 dx x  bằng 

 A. + +3x x C . B. +3x C . C. + +

3

3

x
x C . D. + +33x x C . 

Câu 33. Rút gọn biểu thức ( ) ( ) ( )= + + + + + + +
2 4 10

1 1 1 ... 1A i i i . 

 A. − −205 410i . B. +205 410i . C. − +205 410i . D. −205 410i . 

Câu 34. Trong mặt phẳng phức, tập hợp các điểm M  biểu diễn số phức z  thỏa mãn + = −2 1z z i  là 

một hình ( )H  chứa điểm nào trong số bốn điểm sau? 

 A. 
 
 −
 
 

2

3 1
;

2 2
M . B. ( )3

1;1M . C. 
 
 
 
 

4

1 3
;

2 2
M . D. ( )−

1
0; 1M . 

Câu 35. Biết ( )F x  là một nguyên hàm của hàm số ( ) =
−

1

2 1
f x

x
 và ( ) = +

1
2 3 ln 3.

2
F  Tính ( )3 .F . 

 A. ( ) = +
1

3 ln5 3
2

F . B. ( ) = − +3 2 ln5 5F . 

 C. ( ) = +3 2 ln5 3F . D. ( ) = +
1

3 ln5 5
2

F . 
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Câu 36. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số = − +4 210 9y x x và trục hoành. 

 A. =
487

15
S . B. =

847

15
S . C. =

748

15
S . D. =

784

15
S . 

Câu 37. Biết phương trình + + =2 2 0z z m  ( )m  có một nghiệm phức = − +
1

1 3z i  và 
2
z  là nghiệm 

phức còn lại. Số phức +
1 2

2z z  là ? 

 A. − −3 3i . B. − +3 9i . C. − +3 3i . D. − −3 9i . 
Câu 38. Cho z  là nghiệm phức của phương trình + + =2 1 0x x . Tính = + −4 32P z z z . 

 A. 2i . B. 2 . C. 
− +1 3

2

i
. D. 

− −1 3

2

i
. 

Câu 39. Gọi 
1 2
,z z  là hai nghiệm phức của phương trình: − + =2 2 0z z . Phần thực của số phức 

( ) ( ) − −
 

2017

1 2
i z i z  là. 

 A. − 10082 . B. 10082 . C. − 20162 . D. 20162 . 

Câu 40. Giả sử tích phân ( )+ = +
1

2017

0

. ln 2 1 d ln 3
b

x x x a
c

. Với phân số 
b

c
 tối giản. Lúc đó 

 A. + = 6056.b c  B. + = 6057.b c  C. + = 6059.b c  D. + = 6058.b c  

Câu 41. Có bao nhiêu số thực  thỏa mãn điều kiện ? 

 A.  số. B.  số. C.  số. D.  số. 

Câu 42. Cho hình phẳng  giới hạn bởi các đường: = − = =, sin , 0.y x y x x  Gọi V là thể tích khối 

tròn xoay tạo thành do (D) quay quanh trục hoành và  Giá trị của  bằng: 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 43. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 

 =


= −
 = −


: 1

x t

d y

z t

 và 2 mặt phẳng ( )P  và ( )Q  

lần lượt có phương trình + + + =2 2 3 0x y z ; + + + =2 2 7 0x y z . Viết phương trình mặt cầu ( )S  có tâm 

I  thuộc đường thẳng d , tiếp xúc với hai mặt phẳng ( )P  và ( )Q . 

 A. ( ) ( ) ( )+ + + + + =
2 2 2 4

3 1 3
9

x y z . B. ( ) ( ) ( )− + − + + =
2 2 2 4

3 1 3
9

x y z . 

 C. ( ) ( ) ( )+ + + + − =
2 2 2 4

3 1 3
9

x y z . D. ( ) ( ) ( )− + + + + =
2 2 2 4

3 1 3
9

x y z . 

Câu 44. Trong đợt hội trại “Khi tôi 18 ” được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một 

dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp 

gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật ABCD , phần còn lại sẽ được trang trí hoa văn cho phù 

hợp. Chi phí dán hoa văn là 200.000  đồng cho một  bảng. Hỏi chi phí thấp nhất cho việc hoàn tất hoa 

văn trên pano sẽ là bao nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn)? 

 

( )0;10a 
5

0

2
sin .sin 2 d

7

a

x x x =

6 7 5 4

( )D

4 , ( ).V p p=  24 p

8. 4. 24. 12.

2m

 

 

A B

CD

4 m

4 m
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 A. 900.000  đồng. B. 1.232.000  đồng. C. 902.000  đồng. D. 1.230.000  đồng. 

Câu 45. Cho hàm số ( )f x  xác định và có đạo hàm ( )f x  liên tục trên đoạn  
 
1;3 , ( )  0f x  với mọi 

 
 
1;3x , đồng thời ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) 

 + = −  

2
2 2

1 1f x f x f x x  và ( ) = −1 1f . Biết rằng 

( ) = +
3

1

d ln 3f x x a b , ,a b , tính tổng = + 2.S a b  

 A. = −4S . B. = −1S . C. = 2S . D. = 0S . 

Câu 46. Trong không gian cho hai điểm ( )2;3;3I và ( )−4; 1;1J . Xét khối trụ ( )T  có hai đường tròn đáy 

nằm trên mặt cầu đường kính IJ  và có hai tâm nằm trên đường thẳng IJ . Khi có thể tích ( )T  lớn nhất thì 

hai mặt phẳng chứa hai đường tròn đáy của ( )T  có phương trình dạng + + + =
1

0x by cz d  và 

+ + + =
2

0x by cz d . Giá trị của +2 2

1 2
d d  bằng: 

 A. 61 . B. 26 . C. 25 . D. 14 . 

Câu 47. Cho phương trình + + =2 0bz caz , với  , , , 0a b c a  có các nghiệm 
1 2
,z z  đều không là số 

thực. Tính += −+
2 2

1 2 1 2
zzz zP  theo , , .a b c  

 A. 
−

=
2

2

2b ac

a
P . B. =

2c
P

a
. C. =

4c
P

a
. D. 

−
=

2

2

2 4b ac

a
P . 

Câu 48. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  gọi d  đi qua điểm ( )−1; 1;2A , song song với 

( ) − − + =: 2 3 0P x y z , đồng thời tạo với đường thẳng 
+ −

 = =
−

1 1
:

1 2 2

x y z
 một góc lớn nhất. Phương 

trình đường thẳng d  là 

 A. 
− + −

= =
1 1 2

4 5 7

x y z
. B. 

− + −
= =

− −

1 1 2

1 5 7

x y z
. 

 C. 
− + −

= =
−

1 1 2

1 5 7

x y z
. D. 

− + +
= =

−

1 1 2

4 5 7

x y z
. 

Câu 49. Xét hai số phức 
1 2
,z z thỏa mãn ( ) ( )+ − + = −

1 1 1
2 3z i i z z và − + = + −

2 2
3 1 2z i z i . Giá 

trị nhỏ nhất của −
1 2
z z bằng: 

 A. 
34

5
. B. 

28

15
. C. 4 6 . D. 2 6 . 

Câu 50. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( ) ( ) ( ) ( )− + − + − =
2 2 2

: 2 1 1 9S x y z  và 

( ) ( )
0 0 0
; ;M x y z S  sao cho = + +

0 0 0
2 2A x y z  đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó + +

0 0 0
x y z  bằng 

 A. −1 . B. −2 . C. 1 . D. 2 . 

------------- HẾT ------------- 

 


